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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CẤP KHOA 2016
1.Sinh viên hoạt động tốt- học tập tốt
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MSSV
	LỚP

	1
	Phan Nhật Anh
	13L4011009
	QLTTBĐS47

	2
	Lê Đình Cường
	13L4011031
	QLTTBĐS47

	3
	Phan Phước Lộc
	13L4011202
	ĐC&QLĐT 47

	4
	Nguyễn Thị Phương Mai
	13L4011219
	ĐC&QLĐT 47

	5
	Lê Thị Hồng
	13L4011134
	QLĐ 47A

	6
	Võ Thị Ái My
	13L4011083
	QLĐ 47A

	7
	Phạm Văn Trọng
	13L4011428
	QLĐ 47B

	8
	Phạm Thị Triều Tiên
	13L4011400
	QLĐ 47B

	9
	Nguyễn Thị Khánh Hạ
	14L4011091
	QLĐ48A

	10
	Tông Thị Kim Phượng
	14L4011297
	QLĐ48A

	11
	Trần Thị Thảo Ngân
	14L4011223
	QLĐĐ48B

	12
	Trần Thị Diễm My
	13L4011233
	QLĐĐ48B

	13
	Hồ Duy Thế
	14LC68C174
	CĐQLĐ48

	14
	Hoàng Thị Hồng Hà
	14LC68C042
	CĐQLĐ48

	15
	Văn Thị Thu Hà
	14l4011083
	QLTT BĐS 48

	16
	Đinh Ny Na
	14l4011212
	QLTT BĐS 48

	17
	Phạm Văn Đá
	14L4011063
	ĐC-QLĐT K48

	18
	Trương Thị Thanh Thúy
	14L4011385
	ĐC-QLĐT K48

	19
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	15L3131052
	KHĐ 49

	20
	Phan Thị Linh
	15L3131012
	KHĐ 49

	21
	Hoàng Phạm Thanh Bình
	15L4011010
	QLĐ 49B

	22
	Trần Minh Quân
	15L4011151
	QLĐ 49B

	23
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	15LC68C075
	CĐQLĐ K49

	24
	Nguyễn Đình Trung
	15LC68C064
	CĐQLĐ K49

	25
	Nguyễn Thị Kiều Diễm
	15L4011021
	ĐC&QLĐT 49

	26
	Nguyễn Thị Bích Loan
	15L4011100
	ĐC&QLĐT 49

	27
	Trần Minh Tình
	15l4011205
	QLĐ 49A

	28
	Trương Tuyết Anh
	15l4011006
	QLĐ 49A

	29
	Nguyễn Lê Thảo Nhi
	14L4011257
	QLĐ 48 B

	30
	Dương Nhật Đức
	15L4011042
	ĐC&QLĐT 49



II. Sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ thi đại học năm 2016
	STT
	Họ và tên
	Lớp

	1
	Lê Đình Nhật Quỳnh
	QLĐ 50

	2
	Phan Thị Biển Hồng
	ĐC&QLĐT 50

	3
	Đặng Hữu Nhật Long
	QLTTBĐS50



